TRAC NGHIEM LICH SU VIET NAM TU NAM 1954 - 1975

CAu 1. Néi s kién & cot B cho phit hop véi nién dai ¢ cdt A sau diy:
A B
1.10-10 - 1954 A. Phap rat quan khoi Ha Noi, quan ta tién vao tiép quan Thu
do.
2.01-01-1935 | B. Tai quéng truong Ba Dinh dién ra cugc mit tinh trong thé

cua hang chyc van nhan dan Ha Noi chao mung Trung wong

3.16-5-1955 Pang, Chinh phii va Chu tich H6 Chi Minh vé Thu d6. C. Toan
linh Phéap cubi cing rit khoi Hai Phong.

4.22-5-1955 D. Toéan linh Phép rat khoi Cat Ba, mién Bic nudc ta hoan toan
giai phong.

Cau 2. Ngé Pinh Diém dwgc Mi dung Ién 1am thii twéng bt nhin & mién Nam Viét Nam dé
thay cho ai?
A.Thay cho Bao Dai.
B.Thay cho Btru Ldc.
C.Thay cho Pong Khanh.
D.Thay cho Duong Van Minh.

Cau 3. Nhiém vu nao sau diy khong phai 1 nhiém vu ciia cich mang mién Bic sau 1954?
A.Tiép tuc thuc hién cach mang dan toc, dan chu.

B.Tién hanh cich mang 4 hoi chii nghia.

C.DAu tranh chéng Mi, Diém

Cau A va C dang.

Cau 4. Nhiém vu ciia cich mang mién Nam sau 1954 1a gi?

A.Tién hanh d4u tranh vii trang dé danh bai chién tranh xam lugc cua Mi, Diém.
B.Tién hanh cudc cach mang dan toc, dan chu.

C.Cung véi mién Bic tién hanh cong cudc xay dung chi nghia xa hoi.

D.Khong phai cac nhi€ém vu trén.

Céu 5. Cach mang mién Nam cé vai tro nhw thé nao trong viéc danh do6 ach thong tri cia dé
qudc Mi va tay sai ciia chiing, giai phong mién Nam, thong nhat dit nuwéc?

A. C6 vai tro quan trong nhat. B. C6 vai trd co ban nhit,

C. C6 vai tro quyét dinh tryc tiép. D. C6 vai tro quyét dinh nht.

Cau 6. Thii d6 Ha Noi dugc gidi phong vao thoi gian nao?



A.10-10-1954. B. 25-10-1555
D. 18-10-1954. C. 12-12-1954

Céu 7. Nhiém vu céia cach mang mién Bic sau nim 1954 1a gi?
A Pau tranh chong M1 - Diém.
B Tién hanh cach mang dan toc dan chu nhan dan
C Chuyén sang 1am cach mang xa hoi chu nghia.
D Khoéng phai cac nhiém vu trén

Cau 8. Puong 16i thé hién sw sang tao, doc ddo ciia Pang trong thoi ki chdng Mi ciru nwéc 1a
gi?

A.Tién hanh cach mang xi hoi chii nghia & mién Bic.

B.Tién hanh cach mang an tdc dan chi nhan dan & mién Nam.

C.Tién l,léll’lh ddng thoi cach mang dan toc dan chi & mién Nam va cich mang xa hoi D.Chu nghia &
mién Bac

Cau 12. Nhiém vu ciia cach mang Vi€t Nam tir sau 1954 1a gi?

A.Mién Bic hoan thanh cach mang déan toc dan chii nhan dan, xay dung chil nghia xa
hoi.

B. Mién Nam tiép tuc cach mang dan toc dan chu nhan dan, tién toi théng nhat nude nha.
A va B dang.
A va B sai.

Cau 13. Nhiém vu co ban nhét ciia cich; mang nuwée ta sau 1954 Ia gi?
A.Xay dyng CNXH ¢ mién Bic, ho trg cho cach mang mién Nam.
B.Tién hanh cach mang an toc din chi & mién Nam chéng Mi-Nguy.

C.Mién Béc xay dung CNXH, mién Nam tién hanh cach mang dan toc dan chu, tién t6i théng nhét nudce
nha.

D.Mién Béac xay dung CNXH, chi vién cho mién Nam, mién Nam tién hanh cach mang dan chi nhan
dan, bao v¢ mién Bac, thyc hién thong nhat nudc nha.

Ciu 14. Vi sao mien Bic tien hanh cong cudc cai cach ruong dat?

A. Nong nghiép con lac hau ning suét lao dong thip

B.Ché d6 chiém hiru rudng d4t cua dia chu phong kién van con phé bién.
C.Pé 1am hau phuong 16n cho tién tuyén 16n & mién Nam.

D.Tét ca cac ly do trén.

Ciau 15. Mién Bic tién hanh caii cich rugng dat va khdi phuc kinh té trong thoi gian nao?
A. 1954 - 1957.

B. 1954 - 1958.

C. 1955 - 1958

D. 1955 -1957



Céu 16. Qua dot cai cach rudng dat & mién Bic da thue hién triét dé khau hiéu nao?.

A.“Téic dat, tic vang”.

C. “Nguoi cay c6 ruong”.

B. “Tiang gia san nhanh, ting gia san xuét nira”.
D. “Pdc 1ap dan toc” va “Rudng dat dan cay”.

Cau 17. Thing loi quan trong trong cong cudc cai cach rudng dat & mién Bic 1a gi?
A. Pi danh d toan bo giai cip dia chii phong kién.
B.Giai phong hoan toan nong dan khéi ach ap birc, boc 16t ciia dia chii phong kién,

C.Dua nong dan lén dia vi lam chu & ndng thon.
D Tat ca déu ding.

Cau 18. Bac Ho di dén tham cong truong xy dung ciu Viét Tri vao thoi gian nao?

A. 1955. B. 1956.
C. 1957. D. 1958.

Céu 19. Pén nim 1960, & mién Bic c6 85% hd ndong dan, 68% dién tich dit dai vao hop tic
x4 nong nghiép .... P6 1a két qua ciia:

A. Cai cach ruong dat.

B. Khoi phuc kinh té.

C. Cai tao xa hoi chu nghia.

D.. Céu A va B dang.

Cau 20. Pén nim 1960, mién Bic c6 172 xi nghiép do Nha nwéc quan 1y, hon 500 nghiép
cong nghiép dia phwong. D6 13 két qua cia:

A. Budc dau phat trién kinh té.
B. Khoi phuc kinh té.

C. Cai tao xa hoi chu nghia.

D. Tét ca cung dung.

Céu 21. Piu nim 1955, khi di ding dwoce & mién Nam Viét Nam, tap doan Ngé Pinh Diém
mé chién dich nao?

A“Té cong”, “Diét cong” trén toan mién Nam.

B.“Pa thuc”, “Bai phong” “Diét cong” trén toan mién Nam.

C.“Tiéu diét cong san khong thuong tiéc” trén toan mién Nam.

D.“Tha ban 1dm hon bo s6t” trén toan mién Nam.

Céu 22. Vu tan sat nao ciia Mi - Diém dién ra vao ngay 1-12-1958 1am chét hon 1000 nguoi
dan?

A. Cho DBugc (Quang Nam).
B. Huong Dién (Quang Tri).



C. Vinh Trinh (Duy Xuyén, Quang Nam) D.Pht Loi (Sai Gon).

Céu 23. Chinh sich nio ciia Mi - Di¢m thé hién chién lwgc chién tranh mét phia ¢ mién
Nam?

A.Phé truat Bao Dai diéu Ngo Dinh Diém lam Tong thdng.
B.Gat hét quan Phap dé doc chiém mién Nam.
C.Mo chién dich “Té cong” “Diét cong” thi hanh “Luat 10-59”, 16 may chém khip mién Nam.

D.Thyc hién chinh sach Da thuc” “Bai phong” “Diét cong”.

Céau 24. Hinh thirc diu tranh chdng ché d Mi - Diém ciia nhan dan mién Nam trong nhirng
ngay dau sau Hiép dinh Gio-ne-vo 1954, chii yéu la gi?

A. Péu tranh vii trang.
B. PAu tranh chinh tri, hoa binh.

C. Khéi nghia gianh lai quyén 1am chii. D. Dang bao lyc cich mang.

Céu 25. Nguyén nhén co ban nhit din dén phong trao Pong khai 1959 - 1960 1a gi?
Mi - Diém pha Hi€p dinh Gio-ne-vo, thyc hién chinh sach “td cong” “diét cong.

A.C6 nghi quyét Hoi nghi lan thi 15 cia Pang vé duong 16i Nam.
B.Do chinh sach cai tri ctia M1 - Diém lam cho cach mang mién Nam bj tn that nang né.

Cau A va B ding.

Cau 26. Pién vao chd trong cau sau: “Con dwdng phat trién co ban cia cich mang Viét Nam &
mién dan, bing ........ "Nam la khéi nghia gianh chinh quyén vé tay nhan dan.
A.Lyc luong vii trang nhan dan két hop véi luc luong chinh tri.

B. Luc luong chinh trj ciia quan chiing 1a chu yéu, két hop véi luc luong vii trang nhan dan.
C. Su két hop gitta d4u tranh vii trang v&i d4u tranh chinh tri va ngoai giao.

D. Tét ca déu ding.

Céu 27. Thang 2-1959, dién ra cudc ndi diy ciia dong bao mién Nam ¢ diu?

A. Tra Bong (Quang Ngai).

B. Phudc Hiép (Bén Tre).

C. Bic Ai (Ninh Thuan).
D. Chg Pugc (Quang Nam).

Cau 28. Ghi cic nién dai vao cic su kién sau diay cho phu hop:



A.Nbi day ¢ Bac Ai (Ninh Thuan)...................
B.Khdi nghia & Tra Bong (Quang Ngdi) ..............

C.POong khoi 6 BENTIE «...veeeveeieeeiieeen

Céu 29. Két qua 16n nhit ciia phong trao “Pong khéi” 1a gi?

A.Phé v& tirng mang 16n bo may cai tri cia dich ¢ 600 xa & Nam B9, 904 thon &
Trung B, 3200 thon & Tay Nguyén.

B.Lyc lugng vii trang dugc hinh thanh va phat trién, luc luong chinh tri dugc tap hop dong dao.
C.Uy ban nhan dén tu quan tich thu ruéng dt ctia bon dia chii chia cho dan cay ngheo.

D.Su ra doi ciia Mt trdn Dén toc giai phong mién Nam Viét Nam (20 - 12 -1960).

Cau 30. Y nghia quan trong nhit ciia phong trao “Pong khéi” 1a gi?
A.Giang mot don ning né vao chinh sach thuc dan méi ctia Mi ¢ mién Nam.
B.Lam lung lay tn gdc chinh quyén tay sai Ngo Dinh Diém.

C.Panh du budc phat trién nhay vot ctia cach mang mién Nam chuyén tir thé gitr gin luc lugng
sang thé tan cong dich.

D.Céu B va C dung.

Cau 31. Dai hji dai biéu toan quéc lan III cia Pang hop & ddu vao thoi gian nao?
A.O Chiém Héa (Tuyén Quang) - tir 11 dén 19 - 2 - 1955.

B.O Tan Trao (Tuyén Quang) - tir 10 dén 19 - 5 - 1960.

C.O Ha Noi - tir 5 dén 12 - 9 - 1960.

D.O Ha Ndi - tir 6 dén 10 - 10 - 1960.

Cau 32. Dai hi lin III cia Ping da bau ai lam Chi tich Ping va Bi thu thir nhat?

A.Hb) Chi Minh lam Chu tich Pang, Truong Chinh lam Bi thu thir nhat Ban chap hanh Trung wong
Paéng.

B.H6 Chi Minh lam Chu tich Pang, Lé Duan lam Bi thu thir nhit Ban chap hanh Trung uwong Péng.

C.Hb) Chi Minh lam Chi tich Pang, V& Nguyén Giap lam Bi thu thir nhit Ban chép hanh Trung
uong Pang.

D.H6 Chi Minh 1am Chu tich Pang, D5 Mudi 1am Bi thu thi nhit Ban chip hanh Trung wong Péng.



Céu 33. Pai hdi 1an III ciia Pang dwgc Chii tich H6 Chi Minh xéc dinh vin dé gi?

A.“Pai hoi xdy dyng CNXH & mién Bic va d4u tranh hoa binh thong nhat nuéc nha”.

B. “Dai hi thuc hién ké hoach 5 ndm 1an th& nhat & mién Béac”.

C. “Pai hoi xay dung mién Bic thanh hau phuong 16n ddi véi mién Nam”.

D. “Pai hoi xay dung chii nghia x4 hdi & mién Bic va dau tranh giai phong dan toc & mién Nam”.
““Cau 34. Mién Bic dé ra ké hoach 5 nim lin thir nhit vao thoi gian nao?

A. 1960 - 1965.

B. 1961 - 1965.

C. 1965 - 1968.
D. 1960 - 1964.



Cau 35. “Ba nhit” va “Pai phong” 1 tén phong trao thi dua thyc hi¢n ké
hoach 5 niim lan I ¢ mién Bic trong cac nganh:
A.“Ba nhat”: nong nghiép; “Dai phong”: Quan dgi.

B.“Ba nhat”: Quén doi ; “Pai phong” : Nong nghiép.
C.“Ba nhat”: Cong nghiép; “Pai phong” : Thu cong nghiép.

D.“Ba nhét”: Gido duyc ; “Dai phong* : Nong nghiép.

Céu 36. Trong ké hoach 5 nim lan thir nhat, Nha nwée dau tw von cho xiy dwng Kinh té
chiém ti 1¢ bao nhiéu so véi thoi ki khdi phuc Kinh té?

A.60% so véi thoi ki khoi phuc kinh té.
B. 61,2% so v&i thoi ki khoi phuc kinh té.
C. 65,5% so v6i thoi ki khoi phyc kinh té.

D. 67% so véi thoi ki khoi phuc kinh té.

Cau 37. Véi phwong cham: tién 1én chii nghia xd hdi nhanh, manh, virng chic. D6 1a thanh
twu hay han ché ciia ké hoanh 5 nim lan thir nhat & mién Bac?

A. Thanh tuu. B. Han ché.

Céu 38. Tong thong nao ciia Mi dé ra chién lwgc “Chién tranh dic biét” & mién Nam?
A. Ai-xen-hao. B. Ken-no-di.
C. Gidn-xon. D. Ru-do-ven.

Céu 39. “Chién tranh dic biét” nam trong hinh thirc nio ciia chién lrge toan ciu ma Mi dé
ra?

A. “Phén tng linh hoat”.

B. “Ngén de thuc 167,

C. “Bén miéng hd chién tranh”.

D. “Chinh sach thuc luc”.

Cau 40. Am muru co bin ciia “Chién tranh dic biét” ma Mi ap dung ¢ mién Nam Viét Nam
la gi?
A.DPua quan chu hau vao mién Nam Viét Nam.
B.“Dung ngudi Viét danh nguoi Viét”.
C.Pua quan Mi a0 at vao mién Nam
Pua cb vAn M 40 at vao mién Nam.

Cau 41. Lyc lwong ¢6 vin Mi dwa vao mién Nam dén 1964 bao nhiéu tén?
A. 1.100 tén. B. 11.000 tén. C. 26.000 tén. D. 30.000 tén.

Céu 42. Chd dya ciia “Chién tranh dic bi¢t” ciia Mi & mién Nam 1a gi?



A. Ap chién hrgc.

B. Lurc lugng nguy quén, nguy quyén,

D. Ap chién hrgc va nguy quin, nguy quyén.

C. L lwgng ¢b van Mi.

Céu 43. Mi - Nguy du dinh thyc hién nhitng muc tiéu cia “Chién tranh dic biét” trong tim
l1a “binh dinh” trong vong 18 thang. Muc tiéu dé nam trong ké hoach nao?

A. Dén dan lap ap chién luoc.
B. Sta-lay Tay-lo..

C. Gidén-xon Mac-na-ma-ra.
D.Cau B va C dung.

Ciu 44. Ghi cac sy kién vao nién dai sau diy cho phu hop:

A15-2 21961 i

B.1-1961

C.2-1-1963 i
D.8-5-1963 i
E. 11-6-1963: . i,
G.16-6-1963: ... i
Ho1-11-1963: oo
L2-12-1964 : .o,

Cau 45. Trén mit tran quan su chién thang nao cia ta c6 tinh chat mé man cho viéc danh

bai “Chién tranh dic biét” ciia Mi ?
A. Binh Gia (Ba Ria).

B. Ba Gia (Quang Ngai).

C. Pong Xoai (Bién Hoa).

D.Ap Béc (Mi Tho).

Cau 46. Chién thing quén sy nao cia ta da

1am pha sin vé co ban “Chién tranh dic
biét” ciia Mi ?

A. Ap Bic.

B. Binh Gia.

C. Pong Xoai.

D. Ba Gia.

Céu 47. Cudc dau tranh chinh tri tiéu biéu
nhat trong nam 1963 ciia dong bao mién
Nam?

A. Cudc biéu tinh cta 2 van Tang ni Phat tir
Hué (8-5-1963).
B. Hoa thuong Thich Quang Dtc ty thi€u dé

phan dbi chinh quyén Diém ¢ Sai Gon
(11- 6 -1963).

C. Cudc biéu tinh ciia 70 van quan ching Sai
Gon (16 - 6 -1963).

D. Cudc dao chinh lat @6 Ngoé Pinh Diém
(01-11-1963).

Cau 48. Thye hién khiu hi¢u “Nguoi cay
c6 rudng” Pang ta da co chu truwong gi?

A. Giai phong giai cap néng dan.

B. Tién hanh cai cach rudng dat.
C. Khdi phuyc kinh té.



D. Cai tao xa hoi cht nghia.

Cau 49. Y nghia nao 1 co bin nhit cia
nhitng thanh tyu dat dwgc trong thoi ki
khéi phuc kinh té ¢ mién Bic (1954 -

1957)?

A. Nén kinh té b chién tranh tan pha dugc phuc
hoi.

B. Tao diéu kién cho nén kinh té mién Béc phat
trién.

C. Nang cao doi song cua nhan dan.
D. Cing cd Mién Bac, ¢6 vil cach mang mién
Nam.

Cau 50. Mién Bic tién hanh cai tao quan
hé san xuat trong khoang thoi gian nao?
A 1954 - 1956.

B. 1956 - 1958.
C. 1958 - 1960.
D. 1954 - 1957.

Cau 52. Pén nam 1960, mién Béc c6 85% ho
nong dan, 68% dién tich dat dai vao hop tac xa
noéng nghiép. D6 1a két qua cua:

A. Cai cach ruong dit.

C. Cai tao XHCN.

B. Khéi phuc kinh té.

D. Cau A va B dung.

CAu 53. Pén nim 1960, mién Bic c6 172
xi nghiép do nha nuwéc quan ly, hon 500 xi
nghiép cong nghiép dia phwong. D6 1a két
qua cua:

A. Budc dau phat trién kinh té.

B. Khéi phuc kinh té.

C. Cai tao XHCN.

D. Thyc hién ké hoach 5 ndm lan thr nhat.

Ciu 54. Pén cudi nim 1960 mién Bic ¢
bao nhiéu hd ndéng dan va sé rudng dit
vao Hop tac xa nong nghiép?

A. 82% ho nong dan vdi 68%

B. 83% hd nong dén vdi 68%

C. 84% ho néng dan véi 68%

D. 85% hd nong dan vdi 68%

CAu 55. Pén cubi nim 1960 mién Bic c6 bao
nhiéu h§ vao cong tw hop doanh?

A.77%

B. 87%

C.97%

D. 100%

Ciu 56. Két qua 16n nhit ciia cong cudc cai

tao quan h¢ san xuét & mién Bic

(1958-1960) 1a gi?

A. Thuc day san xuat phat trién, nhét 1a trong
diéu kién chién tranh.

B. Hop tac x3 bao dam doi séng cho nhan dan
lao dong.

C. Tao diéu kién vat chat, tinh than cho nguoi
di chién du va phuc vu chién tranh.

D. Xo6a bo ché do nguoi boc 16t nguoi.

Cau 57. “Chiing ta da pham mdt s6 sai lim
nhw di dong nhét cai tao véi xéa bo tu
hitu va cic thanh phén kinh té ca thé, thuc
hién sai cic nguyén tic xay dung hop tac
x4 la tw nguyén, cong bang, din chi, ciing
¢6 19i”. P6 1a mot sb sai 1Am ciia ta trong
thoi ki nao?

A. Phong trao cach mang 1930 - 1931.

B. Phong trao cach mang 1936 - 11939

C. Cai cach rudng dat 1954.

D. Cai tao quan hé san xuat 1958 - 1960.

Céu 58. Trong tim phat trién kinh t&é mién
Bic thoi ki 1958 - 1960 1a gi?

Phat trién thanh phan kinh té ca thé.

Phat trién thanh phan kinh té quc doanh.
Phat trién thanh phan kinh té tu nhan.
Phat trién thanh phan kinh té hop tac xa.

oSO wp

Cau 59. Nam 1960 s lugng truong dai hoc &
mién Béc co tat ca la:
A. 9 truong.
B. 10 truong.
C. 11 trudng.
D. 12 truong.

Cau 60. Pang ta chii truong cai tao ho bang
phuong phap hoa binh, sit dung mat tich cuc
nhét caa ho dé phuc vu cho cong cudc xay
dung mién Bic. Ho 1a giai cip nao?

A. Tu san dan toc.



C. Pia chu phong kién.
B. Tu san mai ban.
D. Tiéu tu san.

Cau 61. Nhiém vu cua
cach mang mién Nam
sau 1954 1a gi?

A. Tiép tuc dau tranh

vil trang chdng thuc

dan Phap.

B. D4u tranh chinh tri chéng Mi-Diém, doi
thi hanh Hi€p dinh Gio-ne-vo, bao vé hoa
binh.

C. Bao vé mién Bac XHCN, dé mién Bac du strc

chi vién cho mién Nam.
99 ¢

D. Chéng “td cong”, “di¢t cong”, doi quyén tu
do, dan chu.

Cau 62. “Phong trao ra doi voi ban hiéu
triéu hoan nghénh Hiép dinh Gio-ne- vo,
iing hd hiép thwong tuyén cir, duwoc sw
hwéng ng rong rii ciia cac ting 16p nhan
dan”. Do 1a phong trao nao?

A. Chéng khing b6 dan ap ctia Mi-Diém.
B

. Phong trao d4u tranh ctia nhan dan cac thanh

phé 16n Hué, Pa Néng.

C. “Phong trao hoa binh” ¢ Sai Gon - Chg Lon.

D. Phong trao vi muyc ti€u hoa binh ctia nhan
dan cac thanh pho 16n va cac vung nong
thon.

Cau 63. Mi - Diém ra “dao luit 10 - 59” vao
thoi gian nao?

A. Thang 4 - 1959

C. Thang 10 - 1959

B. Thang 5 - 1959

D. Thang 11 - 1959

Cau 64. Viéc Mi - Di¢ém mé rong chién dich

“T6 cong”, “diét cdng”, ra sic 1énh “dit cong san
ngoai vong phap luat”, thuc hién “dao luat 10 -
59”. Chirng té diéu gi?

A. Su suy yéu va ngay cang bi c¢o lap cua
chung.

B. Sirc manh vé quan sy cia Mi-Diém.

C. Chinh sach doc tai ctua ché do gia dinh tri.

D. Mi - Diém rt manh.

Cau 65. Piu nim 1955, khi da ding duge o
mién Nam Viét Nam, tip doan Ngé Pinh Diém
mé chién dich nao?

A. “T cong”, “Diét cong” trén toan mién Nam.

B. “ba thyc”, “Bai phong”, “Diét cong” trén
toan mién Nam.

C. "Tiéu diét cong san khong thuong tiéc” trén
toan mién Nam.

D. “Tha bin nhidm con hon bé sot” trén toan
mién Nam.

Cau 66. Hinh thirc diu tranh chong ché do Mi -
Diém ciia nhan dian mién Nam trong nhirng ngay
diu sau Hiép dinh Gio-ne-vo 1954 chii yéu la gi ?
A. Pau tranh vii trang.

B. PAu tranh chinh tri, hoa binh.

C. Khéi nghia gianh lai quyén 1am chii.

D. Dung bao lwc caich mang.

Céu 67. Hoi nghi TW Ding lan thir 15 (diu
nam 1959) da xac dinh con dwong co ban ciaa
cach mang mién Nam la gi.

A. Déu tranh chinh tri doi thi hanh Hiép dinh
Gio-ne-vo.

B. Pau tranh chinh trj két hop diu tranh vii
trang gianh chinh quyén.

C. Khoi nghia gianh chinh quyén bang lyc
lwong chinh trj ctia quan chiing 1a chu
yéu, két hop véi lyc lugng vii trang

D. tranh giit gin va phat trién luc luong cach
mang.

Ciu 68. C6 Nghi quyét TW Pang 15 soi
sang nhan dan Tra Bong Quang Ngii di
ndi day vao thoi gian nao?

A. 5-1959.

B. 6 -1959.

C.7-1959.

D. 8 - 1959.

Ciu 69. Phong trao “Pong khéi”, dwéi sw
linh dao ciia Tinh iy Bén Tre, bit diu
vao ngay nao ?

A. 17-1-1959.

B.17-2-1959.

C. 17-3-1959.



D. 17-4-1959.

Céu 70. Chinh sich nao thé hién “chién lwoc

chién tranh mét phia” ciia Mi - Diém?

A. Gat hét quan Phap dé Mi doc chién mién
Nam.

B. Phé trudt Bao Pai dé Diém lam téng théng.

C. Hiép thuwong tuyén ctr riéng 1¢.

D. Ra stc “T cong”, “diét cong” thi hanh “Luat
10 - 59”.

Cau 71. Trong ngi dung co ban ciia Nghi
quyét TW 15, diém gi ¢6 quan h¢ véi phong
trao Pong Khoi (1960)?

A. Con duong cach mang mién Nam 1a khoi
nghia gianh chinh quyén.

B. Khoi nghia bang luc lugng chinh trj cua
quan chung.

C. Trong khoi nghia, lyc lugng chinh tri cia
quéan chung 1a chi yéu két hop véi luc
luong vil trang nhan dan.

D. Cau A va C dang.

Cau 72. Mt tran dan tfc giai phong
mién Nam Viét Nam ra doi ngay nao?
A. 20-9-1960.

B. 20-10-1960.

C. 20-11-1960.

D. 20-12-1960.

Cau 73. Ai la chi tich Mat tran dan tdc giai
phéng mién Nam Viét Nam?

A. Nguyén Thj Binh.

C. Nguyén Hitu Tho

B. Nguyén Vin Linh,

D. Huynh Tén Phat.

dinh truc tiép.

B. Mién Bic 1a hau phuong, c6 vai tro quyét
dinh nhét.

C. Mién Bic 1a hau phuong, c6 nhiém vu chi
vién cho cach mang mién Nam.

D. Mién Béc 1a hau phuong, c6 nhiém vy bao
v€ cach mang mién Nam.

Cau 76. Dé hoan thanh nhiém vu chung,
vai tro ciia cach mang mién Nam la gi?

A. Mién Nam 14 tién tuyén, ¢0 vai tro bao vé
cach mang XHCN ¢ mién Bic.

B. Mién Nam la tién tuyén, co vai tro quyét
dinh nhat.

C. Mién Nam la tién tuyén, c6 vai tro quyét
dinh tryuc tiép nhat.

D. Mién Nam 14 tién tuyén, lam hau thuan cho
cach mang mién Bic.

Céu 77. Trong tim ciia ké hoach 5 nim
1an thir nhit (1961 - 1965) ¢ mién Bic 1a
gi?

B. Coéng nghiép nang.

D. Xay dyng CNXH.

Ciu 78. Pai hji 1an III cia Piang dugc Chi
tich Ho Chi Minh xac dinh la:

A. “Pai hoi xay dung CNXH & mién Béc va
dau tranh hoa binh théng nhét nudc nha”.

B. “Dai hoi thyc hién ké hoach 5 nam lan thir
nhit & mién Bac”.

C. “Dai hoi xay dung mién Béc thanh hau
phuong 16n d6i voi mién Nam”.

Céau 74. Dai hgi nao ctiia Pang dwgc xac dinh 1a D
“Pai hoi xdy dung CNXH & mién Bac va dau
tranh hoa binh thong nhét nwéc nha”?

. “Pai hoi xay dung CNXH ¢ mién Bic va
dau tranh giai phong dan tdc & mién Nam”.

A.. Pai hoi lan thir 1.
C. Pai hoi 1an tht 111
B. Pai hoi lan thi I1.
D. Pai hoi 1an tha IV

Cau 75. Dé hoan thanh nhiém vu chung, vai
tro ctia mien Bac sé€ 1a gi?

A. Mién Bic 12 hiu phuong, c6 vai tro quyét

Céu 79. Trong giai doan 1961 - 1965 mién
Biéc da phat trién nhidu nha may cong
nghiép nang do la:

E. Khu gang thép Thai Nguyén, khu cong
nghi€p Viét Tri, Thuong Pinh (Ha Noi).

F.  Khu gang thép Thai Nguyén, nha may nhiét
dién Udng Bi, thuy dién Thac Ba.

G. Khu cong nghiép Viét Tri, nha may duong
Vin Dién, st Hai Duong.



H. Pin Vin Dién, St Hai Duong, Dét 8-3, dét J.  Thuong nghiép gop phan phat trién kinh té,

kim Pong Xuan. cling ¢ quan hé san xuat, 6n dinh doi séng
nhan dan.
Céu 80. Thanh tyu 16m nhat mién K. Van hoa, gido duc, y té phat trién. S6 hoc
Bic da dat dwoc trong thoi ki ké hoach 5 nim sinh pho thong ting 2,7 triéu.
(1961-1965) 1a gi? L. B6 mit mién Béc thay doi, dat nudc, xi hoi,
I. Cong nghiép, ndong nghiép dat san lugng cao con ngudi déu d6i moi.

du strc chi vién cho mién Nam.



Céu 81. Y nghia I6n nhit ciia ké hoach 5 nim (1961-1965) 1a gi?

B6 mit mién Bic thay ddi khéc trudce rat nhiéu.

Nén kinh t& mién Bic du stc chi vién cho mién Nam.

Mién Béc du strc dé tu bao vé su nghiép xay dung CNXH.

Mién Béc duogc cung cd va lén manh, c6 kha nang ty bao v€ va thuc hién dﬁy da nghia vy hau
phuong.

Céau 82. Han ché 16n nhit ciia mién Bic trong thoi ki tién hanh ké hoach 5 nim
(1961-1965)?

Chu truong phat trién cha yéu thanh phan kinh té qudc doanh va hop tac x4, han ché phat trién cac
thanh phan kinh té khac.

Chu treong wu tién phat trién cong nghiép ning, hién dai hoa nén kinh té vén bé nho.

Xb6a bd thanh phan kinh té ca thé, tu nhan.

C6 nhiing sai 1am trong cai cach rudong dat.

Céu 83. Pau 13 han ché trong dwong 16i dwa mién Bic tién 1én chii nghia xa héi?
Néng nghiép dugc coi la co so cia cong nghiép.

Ap dung khoa hoc - ki thuat, str dung co khi trong cong nghiép.

Phuong cham tién 1én CNXH nhanh, manh, vimg chic.

Timg budce nang cao doi sdng vat chit va vin hoa cho nhéan dan.

Cau 84. Mién Bic phai chuyén hwéng xay dung va phat trién kinh té cho phii hop véi diéu
kién thoi chién bit dau tir lic nao?
A. 5-8-1964. B. 7-1-1965. C- 7-2-1965. D. 7-3-1965.

Céu 85. Am muu thim ddc nhit ciia “Chién tranh dic biét” 1a gi?
Dung nguoi Viét danh nguoi Viét.

Str dung phuong tién chién tranh va “c6 van” M.

Tién hanh don dan, lap “4p chién luoc”.

Pha hoai cach mang mién Bic.

Cau 86. Noi dung nao sau diy nam trong cong thirc ciia “Chién lwge chién tranh dic bigt”
Pugc tién hanh quan doi tay sai, do “cd van” Mi chi huy, dua vao vii khi, trang bi ki thuat, phuong
tién chién tranh ciia M.

Tién hanh hoat dong pha hoai mién Bac, phong téa bién gidi.

Pua quén chu hau cia Mi vao mién Nam Viét Nam.

Thuc hién, Pong Duong hoa chién tranh.

Céu 87. Yéu t6 nao dwgc xem la “xwong séng” ciia chién lwge “Chién tranh dic biét”?
A. Nguy quan B. Nguy quyén
C. “Ap chién lugc” D. D6 thi (hau ctr)



Céu 88. Mi, Nguy xiy dung hé thong “Ap chién lwgc” nhim muc dich gi ?
Tach cach mang ra khoi dan, nham ¢ 1ap cach mang.

HO tro chwong trinh “binh dinh” mién Nam ctia Mi - Nguy.

Kim kep, kiém soat dan, ndm chat dan.

A, B va C dung.

Ciu 89. Chién thuit dwge sir dung trong “Chién tranh dic bi¢t” la gi?
Gom dan, 1ap “ap chién lugc”.

“Truc thang van

thiét xa van”

Can quét tiéu diét luc lugng cach mang.
“Binh dinh” toan by mién Nam.

Céu 90. Muc tiéu co ban ciia chién lwge “Chién tranh dic biét” 1a gi?
“Binh dinh” mién Nam trong 8 thang.

“Binh dinh” mién Nam trong 18 thang.

“Binh dinh” mién Nam c6 trong diém.

“Binh dinh” trén toan mién Nam.

Cau 91. S6 lwgng ap chién hrgec ma Mi - Nguy da xay dung 6 mién Nam niim 1963 1a bao
nhiéu va dén nim 1965 con lai bao nhiéu?

A. 1963 : 7.500 d&n 1965 con : 3.250

B. 1963 : 7.512 dén 1965 con : 2.000

C. 1963 : 7.500 dén 1965 con : 2.200

D. 1963 : 7.515 dén 1965 con : 3.300

Céu 92. Nguyén nhin co ban nhét dwa dén cudc dio chinh ciia Dwong Vin Minh 14t d6
chinh quyén Ngé Pinh Di¢m?

Do ndi bd chinh quyén Nguy méu thuén.

Do M1 giat day cho tudng linh Duong Véan Minh.

Do chinh quyén Ngé Pinh Diém suy yéu.

Do phong trao dau tranh thiang loi vang doi ctia nhan dan mién Nam trén tat ca cac mat tran.

Ciu 93. Hiy ndi nién dai & cdt A phit hop véi su kién & cot B

A

B

1/1953 - 1957
2/ 1958 - 1960
3/8-1954
4/10-10 - 1954
5/ Pau 1959
6/5 - 1959
7/17 - 01 - 1960
8/20 - 12 - 1960
9/5-9-1960
10/2-01 - 1963
11/2-12 - 1964

A. “Luét 10-59”.

B. Mat trén dan tdc giai phong mién Nam Viét Nam ra doi.
C. Nghi quyét TW lan thir 15.

D. Mién Bic hoan thanh cai cach rudng dat, khoi phuc kinh té.
E. “Phong trao hoa binh” & mién Nam.

F. Pai hoi Pang toan quéc lan tha I11.

G. Mién Béc cai tao XHCN.

H. Phap rtt khoi Ha Noi.

I. Chién thing Ap Bic.

K. Pong khai Bén Tre.

L. Chién thing Binh Gia.




vai tro quan trong va khéng tang lén veé so

Cau 94. Luc lwgng gitr .
ngirng

lwong va trang bi trong “Chién tranh cuc bd” 12 Ire lwgng nio?
A. Lyc lugng quan nguy. B. Luc luong quan vién chinh Mi.
C. Luc luong quan chu hau. D. Tét ca céc luc luong trén.

Céu 95. “Chién tranh cuc bd” ciia Mi ¢ mién Nam (1965 - J968) 1a loai chién tranh xam lwogc
theo kiéu thwe dan cii?
A. Sai. B. bung.

Cau 96. Piém nao trong cic diém sau diy 1a diém khac nhau giita® Chién tranh cuc bd” va
“Chién tranh dic biét”?

Str dung luc lugng quén vién chinh Mi, quin chu hau va tién hanh chién tranh ph4 hoai mién Bic.
Str dung ¢6 van Mi, vii khi va phuong tién chién tranh ctia Mi.

La loai hinh chién tranh thuc ddn m&i nham chéng lai cach mang mién Nam.

Tt ca cac diém trén.

Céu 97. Cudc hanh quin mang tén “Anh siang sao” nhim thi diém cho “Chién tranh cuc bd”
clia Mi dién ra & dau?
Nui Thanh. Chu Lai. C. D. Ba Gia.

Van Tuong.

Cau 98. Tran do sirc giira b§ doi chii lwc clia ta va quan vién chinh Mi & Van Tuwong (Quang
Ngii) chirng té diéu gi?

Quan ta da danh bai chién luge chién tranh cuc bo cua MA.

Boi doi chii lyc cia ta di kha nang danh bai quan vién chinh Mi.

Céach mang mién Nam chuyén sang giai doan moi.

Tat ca cac ¥ trén déu dung.

Cau 99. Chién thing Van Twong (Quang Ngii) vao ngay 18-8-1968, chirng t6 diéu gi?
Luc luong vii trang cach mang mién Nam du strc duong dau va danh bai quan vién chinh Mi.
Luc lugng v trang mién Nam da truong thanh nhanh chong.

Quén vién chinh Mi d4 mat kha ning chién dau.

Céach mang mién Nam da gianh thing loi trong viéc déanh bai “Chién tranh cuc bo” ctia Mi.
Cau 100. Cugc phin cong chién lrgc mua ciia Mi kéo dai
kho (1965-1966) trong bao lau, véi bao nhiéu

cufc hanh quin lé6n nhé?

A. 5 thang, v6i 540 cudc hanh quan. B. 6 thang, v6i 450 cudc hanh quan.
C. 7 thang, v6i 550 cude hanh quéan. D. 4 thang, v6i 450 cudc hanh quan.

Cau 101. Trong cudc phan cdng chién lwoc mia khé (1965-1966) ciia Mi da bi quin din mién
Nam loai khéi vong chién d4u bao nhiéu tén dich?
A. 68.000 tén dich. B. 104.000 tén dich,



C. 86.000 tén dich. D. 76.000 tén dich.

Céu 102. Trong mua khd Ian thir hai Mi dd mé cac cudc hanh quin then chét danh vao mién
Pong Nam Bo. Hiy cho biét cudc hanh quén nio 16n nhit?

A. At-ton-bo-ro. B. Xé-dan-phon.

C. Gian-Xon - Xi-ti. D. Tét ca cac cudc hanh quén trén.

Céu 103. Trong mua khé lan hai (1966-1967), quan din ta di loai khoéi vong chién dau bao
nhiéu tén dich?
A. 140.000 tén B. 150.000 tén. C. 160.000 tén. D. 175.000 tén.

Céu 104. Vi sao vao Xuin 1968, ta chii trwong mé cude  tong cong Kich, tong khéi nghia” trén
toan mién Nam?

Tinh hinh kinh té, tai chinh ctia Mi dang khiing hoang trim trong.

Dich bi that bai nang né trong hai cudc phan cong chién luge mua kho.

Tinh than ¥ chi xam lugc ciia M giam sit, mau thuin trong ndi bd Mi trong nim bau cir tong

thong.

Tét ca céc li do trén.

Cau 105. Ghi thoi gian ba dot tin cong va noi diy ctia quin dén ta trong Tét Mau Than
(1968)
AL DOt L B. Dot IL

Céu 106. Trong dot I ciia cudc tong cong kich, tong khoi nghia Tét Mau Than 1968, ta di loai
Kkhéi vong chién diu bao nhiéu tén dich?

A. 175.000 tén dich. B. 150.000 tén dich.

C. 43.000 tén dich. D. 67.000 tén dich.

Céu 107. Han ché 16m nhét 1am muc tiéu ciia cude tong cong Kich, tong ndi day Tét Mau Thén
1968 khong dat dwoc la gi?

Ta cha quan trong viéc danh gia cao luc lwong ctia minh, danh gia thap luc luong dich.

Do tu twdng nong voi, mudn gianh thang loi 16n, két thiic nhanh chién tranh.

Chi dao khong chu dong, kip thoi diéu chinh ké hoach rit khoi thanh phé sau dot 1.

Luc lugng cua dich con dong, co s& ¢ thanh thi con manh.

Cau 108. Cugc tong tién cong kich va tong ndi ddy Tét Mau Than 1968 1a thing lgi va 1a
buée nhiy vot thir miy ciia cich mang mién Nam?

Thing loi thtr ba va 1 budc nhay vot thit hai.

Théng loi thir ba va 1a budc nhay vot thir nhat.

Théng loi thir tu va 1a budc nhay vot thir hai.

Théng loi thir ndm va 1a budc nhay vot thir hai.



Céu 109. Y nghia 16n nhit ciia cudc tdng cong kich, tdng ndi diy Tét Mau Than 1968 1a gi?
Pi lam lung lay ¥ chi xAm luge ciia quan vién chinh Mi, budc chiing phai tuyén bd phi Mi hoa”
chién tranh xam luoc.

Budc Mi phai chim dirt khong diéu kién chién tranh pha hoai mién Bic.

Mi phai dén Hoi nghi Pa-ri ¢é dam phan voi ta.

Day 1a don danh bit ngd, lam cho Mi khong ddm dwa quan MT va quéin chu hau vao mién Nam.

Céu 110. Mi chinh thitc giy chién tranh pha hoai mién Bic lan thir nhét vao thoi gian nao?
A.Ngay 5 - 8 - 1964. B. Ngay 7 - 2 - 1965.
C. Ngay 8 - 5 - 1965. D. Ngay 2 - 7-1965.

Cau 111. Am miru nao dwéi day khong nim trong Am muu chién tranh pha hoai mién Bic
1an thir nhat ciia Mi?

Pha tiém luc kinh té, pha cong cudc xay dung chu nghia xa hoi & mién Bic.

Ciru nguy cho chién luoc “Chién tranh cyc b6” & mién Nam.

Ngin chan ngudn chi vién tir bén ngoai vao mién Bic va tir mién Bic vao mién Nam.

Uy hiép tinh than, 1am lung lay quyét tim chéng Mi ctia nhan dan ta ¢ hai mién dat nudc.

Cau 112. Cudc chién tranh pha hoai mién Bic lan thir nhét ciia Mi kéo dai trong thoi gian
nao?

A. T 5-8-1964 dén 1 11-1968. B. Tir 7-2-1965 dén 1-12-1968.

C. Tir 8-5-1964 dén 1-1 1-1968. D. Tir 2-7-1964 dén 11-1-1968.

Céu 113. Trong cudc chién tranh pha hoai lin thir nhét ciia Mi, mién Bic di bin roi bao
nhiéu may bay Mi?

A. 2.343 may bay. B. 3.234 may bay.

C. 2.334 may bay. D. 3.243 may bay.

Cau 114. Cac khiu hi¢u trong phong trao thi dua yéu nwée, chong Mi ciru nuwée cia lwe
lwong vii trang, ciia giai cAp cong nhan, ciia ndng dan tap thé:

A. Cua lyc lugng vil trang ..........cooeviieiiiiiiiiiinnann... B. Cuta

CONE NhAN ... ...oviiiiitii i, C. Cuta nong dan

Ciu 115. Vi sao Mi bugc phii tuyén bé ngirng hin ném bom, bin ph4 mién Bic?
Bi thit bai trong “Chién tranh cuc bd” & mién Nam.

Bi thi¢t hai nang né trong chién tranh pha hoai mién Bic.

Bi nhan dan Mi va nhan dan thé gi6i 1én an.

Bi thiét hai ndng né & ca hai mién Nam - Béic cubi nam 1968.



Céu 116. Thing lgi cia quan dan mién Bic trong cudc chién diu chéng chién tranh pha hoai
lan thir nhat ciia Mi da thé hién diéu gi?

Khing dinh quyét tim chéng Mi ciru nuée clia nhan dan ta.

Gop phan 1am lung lay ¥ chi xdm lugc ciia Mi.

Budc Mi phai rat quan vé nudc.

Cau A va B dung.

Cau 117. Pién vao chd trong ciu sau diy: “Ngudn lrc chi vién cing véi thing loi clia quain
dan mién Bic trong nhirng nim 1965 - 1968 di goép phin quyét dinh vao thing lgi ciia quan
dan mién Nam trong cudc chién diu chong chién tranh ciia Mi-Nguy.

A. Chién tranh don phuong. B. Chién tranh dic biét.

C. Chién tranh cuc bd. D. Viét Nam ho4 chién tranh.

Ciu 118. Chién lwgc toan ciu ma Nich-xon dé ra dau 1969 1a gi?
A. “Bén miéng hé chién tranh”. B. “Phén ting linh hoat”,
C. “Hoc thuyét Nich-xon”. D. “Ngin de thuc t&”.

Céau 119. Piém khic nhau giira “Chién tranh dic biét” va “Viét Nam hoa” chién tranh la gi?
Hinh thirc chién tranh thyc dan méi ctia M.

Co su phéi hop cua mot b phéan dang ké luc luong chién dau Mi.

Duéi su chi huy ciia mét hé théng ¢b van quan sy Mi.

Céu A va B dung.

Cau 120. Pé quin nguy cé thé tw dirng virng, tw ganh vac ldy chién tranh, Mi di 1am gi?
Tang vién tro kinh té, giup quan nguy day manh chinh sach “binh dinh”.

Tang dau tu von, ki thuat phat trién kinh t& & mién Nam.

Tang vién trg quén su, gitip quan doi tay sai ting sd lugng va trang bi hién dai.

M6 rong chién tranh phé hoai mién Béc, ting cuong va mo rong chién tranh sang Lao va
Cam-pu-chia.

Cau 121. Ngay 6-6-1969 gin véi s kién lich sir nio ciia din tc ta?
Mat tran dan toc giai phong mién Nam Viét Nam dén Hoi nghi Pa-ri.
Hoi nghi cip cao ba nuéc Pong Duong.

Mi mé rong tin cong pha hoai mién Béc 1an thir hai.

Chinh pht 1dm thoi Cong hoa mién Nam Viét Nam ra doi.

Céu 122. Piu nim 1969, Chii tich H6 Chi Minh da dong vién tinh thin chién d4u ciia quin
dan ta nhu thé nao?

“H& con mot thing M thi ta phai chién ddu quét sach no di”.

“Vi doc lap tu do, danh cho M1 ctt, danh cho nguy nhao”.

“Nam moi thing loi méi”.

“Tién 1én ! Toan thing at vé ta”.



Céu 123. Hay dién nién dai vao cac su kién sau cho phu hop:

TT Nién dai Su kién
1 | 24va25-4-1970 | ... Pap tan cudc hanh quan 1an chiém canh déng Chum,
Xiéng Khoang (Lao).
2 | Dong xuén 1969 — 1970 ... Hoi nghi cip cao ba nudc Pong Duong.
3 | 12-2 dén 21-3-1971 ....Dap tan cudc hanh quan Lam Son 719, tai duong 9 Nam
Lao.

Céu 124. Thing loi ciia quin dan ta phoi hop véi quin din Lao trong viéc danh bai cudc
hanh quan Lam Son 719 tai dwong 9 Nam Lao da:

Loai khoi vong chién dau 22.000 tén Mi - nguy, quét sach quan Mi - nguy con lai & duong 9 Nam
Lao, giit hanh lan chién lugc cua cach mang & Pong Duong.

Lam thét bai hoan toan chién lugc “Pong Duong hod” chién tranh cua Mi-nguy.

Loai khoi vong chién ddu 45.000 tén Mi-nguy, giit vitng hanh lang chién lugc cach mang & Dong
Duong.

Cau B va C dung.

Cau 125. Phong trao diu tranh chinh tri trong thoi ki chdng chién hrge “Viét Nam héa” chién
tranh ciia Mi & mién Nam dién ra khip Sai Gon, Hué, Pa Ning... trong dé vai trd quan trong
nhit thudc vé giai cip nao?

A. Cong nhan, Nong dan. B. Dan ngheo thanh thi.

C. Tudi tré, hoc sinh, sinh vién. D. Céc to chirc Phat tir.

Céu 126. Pén dau 1971, cach mang di gianh dwoc quyén 1am chii thém bao nhiéu 4p chién
lwgc? Vi bao nhiéu dan?

A. 36.000 4p voi 6 triéu dan. B. 3.600 ap véi 3triéu dan.

C. 6.300 4p v6i 4 triéu dan. D. 3.400 4p v6i 3 triéu dan.

Céu 127. Mé diu cudc tdng tién cong chién lrge 1972, quin ta thn cong vio:
A. Tay Nguyén. B. bong Nam BJ.
C. Nam Trung BJ. D. Quéang Tri.

Céu 128. Cudc tién cong chién lwgce 1972, dién ra trong thoi gian nao? A. Tur 3-1972
dén cubi 5-1972. B. T 3-1972 dén cudi 6-1972.
C. Ttr 5-1972 dén cudi 6-1972. D. Tir 4-1972 dén cubi 6-1972.

Ciu 129. Y nghia nao dwéi diy khong nam trong thang lgi ciia cudc tong tién cong chién lwge
1972?

M6 ra mot bude ngoit cho cude khang chién chong M.

Giang mot don manh mé& vao quéin nguy va qudc sach “binh dinh” cua “Viét Nam hoa” chién tranh.
Budc Mi ngimg ngay cudc ném bom danh pha mién Bic 12 ngay dém.

Budc M1 tuyén bd “Mi hod” tré lai chién tranh xam lugc, thira nhan sy thit bai cua chién lugc “Viét
Nam hoa” chién tranh.



Cau 130. Nich-xon da tuyén b chinh thirc cudc chién tranh pha hoai mién Bic ldn thir hai
vao thoi gian nao?
A. 6-4-1972. B. 30-3-1972. C.9-5-1972. D. 16-4-1972.

Cau 131. Tap doan Nich-Xon thye hi¢n cudc chién tranh pha hoai mién Bic lan thi hai véi
y do gi?

Ctru nguy cho chién luge “Viét Nam hod” chién tranh va tao thé manh trén ban dam phan & Pa-ri.
Ngan chén sy chi vién cia mién Bic ddi v6i mién Nam.

Lam lung lay ¥ chi quyét tim chéng Mi ctru nudc ciia nhan dén ta.

Phong téa cang Hai Phong va céc song, ludng lach, ving bién mién Bic.

Cau 132. Quén dén ta di bin roi 651 may bay, ban chay va bi thwong 80 tau chién Mi, bit
song hang trim tén giic 14i. P6 1a két qua cia sy ki¢n lich sir nao?

Dénh bai cudc chién tranh pha hoai 1an thir nhat cua Mi & mién Bic.

Danh bai cudc chién tranh pha hoai 1an thtr hai cia Mi & mién Béc.

DPanh bai cudc tap kich chién luge 12 ngay dém cuia Mi ra mién Bic.

Dénh bai hai 14n chién tranh pha hoai ciia Mi ¢ mién Bic.

Cau 133. Cudc tap kich bang khong quén chién hrgc ciia Mi trong 12 ngay dém ciia Mi &
mién Bic dién ra vao thoi gian nao?

A. Tir 12-8-1972 dén “29-12-1972. B Tir 18-12-1972 dén 20-12-1972.

C. Tir 20-12-1972 d&n 20-12-1972. D. Tur 18-12-1972 dén 29-12-1972.

Cau 134. Pién sy ki¢n vao nién dai sau:

AL T4 - 12 - 102
B30 - 12 - 1072
O T B L

Cau 135. Vi sao Mi chip nhin thwong lwong véi Viét Nam & Hoi nghi Pa-ri?
Bi tht bai trong chién tranh pha hoai mién Bac lan thir nhét.

Bi danh bat ngo trong cugc tap kich chién luge cua ta vao Tét Mau Than 1968.
Bi thit bai trong cudc chién tranh pha hoai 14n tht hai.

Bi thua dau trong cudc tap kich chién luoc 12 ngay dém danh pha mién Bic.

Cau 136. Cufc thwong lwgng chinh thirc hai bén giira dai dién Chinh phu Viét Nam Dan chi
Cong hoa va dai dién chinh phiit Hoa Ki & Pa-ri dién ra vao thoi gian nao?
A.31-3-1968 B. 15-5-1968. D. 15-3-1968.
C. 13-3-1968.
Hoa Ki bi gian
Cau 137. Cudc dam phan giira Chinh phi ta
véi chinh phu doan trong thoi gian nao?

A.Tir3dén9-1972. B. Tir 3 d&én 11 - 1972.
Cau A va B dung. Khong hé bi gian doan.



Céu 138. Pé di dén du thao Hiép dinh Pa-ri vé Viét Nam (10-1972), Hdi nghi bon bén & Pa-ri
di trai qua bao nhiéu phién hop chung va bao nhiéu cudc tiép xiic riéng?

120 cudc hop chung va 20 cude tiép xuc riéng.

202 cudc hop chung va 24 cudc tiép xuc riéng.

150 cudc hop chung va 15 cudc tiép xiic riéng.

180 cudc hop chung va 26 cudce tiép xuc riéng.

Céu 139. Sip xép lai cac sy kién sau diy theo thir tw thoi gian:

Hoi nghi bon bén chinh thirc hop phién dau tién tai Pa-ri.

Nich-xon tuyén bo ngimg moi hoat dong chéng pha mién Béc tir vi tuyén 20 trd ra.

Hoi nghi Pa-ri dua ra du thao vé viéc chdm dut chién tranh 1ap lai hoa binh & Viét Nam.

Vin ban Hiép dinh duoc hoan tit va hai bén thoa thuan ngay ky chinh thic hiép dinh Pa-ri.

Tap doan Nich-xon trd mat, doi xét lai van ban Hi€p dinh da duoc thoa thuan.

Hiép dinh Pa-ri duoc ki chinh thirc.

Hiép dinh Pa-ri dugc ki tat gitra dai di€n hai chinh phu Viét Nam Dan chu Cong hoa va Hoa Ki.
Hiép dinh Pa-ri c6 hi¢u lyc thi hanh.

Cau 140. Hay xac dinh ndi dung co ban ciia Hiép dinh Pa-ri:

Hoa Ki va cic nuée cam két ton trong doc lap, cha quyén, théng nhét va toan ven lanh tho cta Viét
Nam.

Hoa Ki rat hét quan vién chinh va quan chu hu vé nuéc.

Céac bén dé cho nhan ,dan mién Nam Viét Nam tu quyét dinh tuong lai chinh tri ctia ho thong qua
cudc tong tuyén cir tu do.

Céc bén ngug bin tai chd, trao tra cho nhau tu binh va dan thuong bi bit.

Céu 141. Hay dién vao chd trong ciu sau diy cho ding:

“Hiép dinh Pa-ri vé& Viét Nam 1a két qua ctia cudc dau tranh kién cudng, bit khuit cua
Quan dan mién Béc danh bai chién tranh pha hoai lan thé hai caa Mi.

Quaén dan mién Nam danh bai chién lugc “Viét Nam hoa” chién tranh cua Mi.

Quan dén ta trén ca hai mién dat nudc.

Quan dian mién Nam trong cudc tién cong chién luoc 1972.

Céu 142. Thing loi quan trong cia Hiép dinh Pa-ri ddi véi sw nghiép khang chién chéng Mi
ciru nuwée nhw thé nao?

banh cho “Mi clit” “nguy nhao”.

Phé san hoan toan chién luge “Viét Nam héa” chién tranh cua Mi.

Tao thoi co thudn lgi d& nhan dén ta tién lén danh cho “nguy nhao".

Tao thoi co thuan lgi dé nhan dan ta tién 1én danh cho “Mi cat” “nguy.



Céu 143. Thoi diém nao lye hrgng Mi va quin Pong minh & Mién Nam ting hon 1 tri¢u
quan?
A. 1966. B. 1967. C. 1968. D. 1969.

Cau 144. Chién lrgc “Chién tranh cuc b$”, dwgc sir dung theo cong thirc nao?

Cudc chién tranh xam lugc thuc dan méi, tién hanh bang quan Nguy 1a chu yéu

+ vii khi + trang thiét bi hién dai ciia M.

Cudc chién tranh xam luge thiue dan méi, tién hanh bang quan Mi 13 chu yéu + quan Nguy + vii khi
+ trang thiét bi hién dai cuia Mi.

Cudc chiéu tranh xam lugc thue dan méi, tién hanh bi“mg lyc luong quan doi Mi

+ quan Pong minh + quan Nguy + trang thiét bi hién dai ctia M.

Cudc chién tranh xam luoc thuc dan méi, tién hanh b?mg luc lvong quan doi Mi

+ quan DPong minh + trang thiét bi hién dai ctia M.

Céu 145. Chién hrgc “Chién tranh cuc b” c6 diém gi khic co ban so véi “Chién tranh dic
biét”?

Luc lugng quan d6i Nguy giilt vai trd quan trong.

Luc lugng quan doi MT giir vai trd quan trong nhét.

Str dung trang thiét bi, vii khi ctia Mi.

Luc luong quan d6i Mi + quan Pong minh gitr vai tro quyét dinh.

Céu 146. Piém nao trong cac diém sau day la diém khac nhau giira “Chién tranh cuc b” va
“Chién tranh dic bigt”?
Str dung luc lugng quan vién chinh Mi, quan  tién hanh chién
Pdng minh va tranh pha hoai mién Bic.
Str dung c6 van Mi, vii khi va phuong tién chién
tranh cua M.

La loai hinh chién tranh thyc d4n méi nham Chéng lai cach mang mién Nam.
A va B 1a diém khac nhau.

Cau 147. Tran do sirc giira bo ddi chii lwc ta va quén vién chinh Mi & Van Twong (Quing
Ngii) dién ra vao thoi gian nao?
A. 16-8-1965 B. 18-8-1965 C. 18-6-1965 D. 16-5-1965

Céu 148. Mé dau cao trao “Tim Mi ma danh, tim Nguy ma diét” trén khip chién truwong
mién Nam la ¥ nghia ciia chién thing nao?

A. Ap Bic B. Mua kho 1965 - 1966
C. Van Tuong D. Mua kho 1966 -1967

Cau 149. Cugc hanh quén nao ciia quan ddi vién chinh Mi nhim muc dich tim kiém mét thing
loi quén sy d6 giy thanh thé cho linh thiy danh bd Mi?

Cudc hanh quan ctia M tan cong Van Tuong - Quang Ngai (18.8.1965).

Cudc phan cong mua kho 1965 - 1966.

Cudc phan cong mua kho 1966 - 1967.

Cudc hanh quan Gian-Xon Xi-ty d4nh vao cin cir Dwong Minh Chau (Bic Tay Ninh).



Céu 150. Y nghia quan trong nhit ciia chién thing Van Tuong (Quéng Ngii) 1a gi?
Chién thiang Van Tuong duogc coi nhu 1a “Ap Bic” dbi véi quan Mi.

C6 vii quan dan ca nude quyét tim danh thing M.

Khiang dinh kha ning c6 thé danh thing Mi da tré thanh hién thuc.

Néng cao uy tin ciia Mit tran dan toc giai phong mién Nam Viét Nam.

Cau 151. Trong cudc phin cong chién lwge ~ ~ 1966) cia Mi

mua khé (1965 nhim vao hwéng chinh nao?
Mién Pong Nam Bo.

Dong bang khu V va mién Déng Nam B.
Pong bang khu V va mién Tay Nam B.

Mién Pong Nam R6 va mién Tay Nam Bo.

Cau 152. Trén toan mién Nam, quén ta di loai khéi vong chién dau 104. 000 dich, trong d6 c6
42.000 quan Mi, 3.500 quin Pong minh, bin roi 1. 430 may bay. P6 12 két qua cia chién
thing nao?

Ap Bic. Van Tuong.

C. Mua kho6 1965 - 1966. D. Mua kho 1966-1967.

Cau 153. Trong mua khd thir hai (1966 - 1967) Mi da mé cac cudc hanh quin vao mién Pong
Nam B. Cudc hanh quin nao 16m nhét?

A. At-ton-bo-10. B. Xé-dan-phon.

C. Gian-Xon-Xi-ty. D. Xé-dan-phon va Gian-Xon-xi-ty.

Céu 154. Nguyén nhén chii yéu ta mé cudc Tong tién cong va ndi diy Tét Mau Thian (1968)?
So sanh lyc lugng thay ddi ¢6 loi cho ta sau hai mua kho.

Tinh hinh kinh té, chinh tri, xd héi Mi gap nhiéu kho khan.

Phong trao phan dbi chién tranh xdm lugc ciia nhan déan thé gidi 1én cao.

Tinh than chién d4u ctia binh linh Mi giam sut.

Cau 155. Pau 1a yéu t6 bat ngd nhit ciia cude tién cong va ndi diy trong Tét Mau Than
(1968)?

M¢ dau cudce tién cong vao dém giao thira, dong loat & 37 tinh, 5 thanh phd.

Tién cong vao cac vi tri d4u nao cua dich ¢ Sai Gon.

Tién cong vao Bo Tong tham muu quan doi Sai Gon.

Tién cong vao san bay Tan Son Nhét.

Cau 156. Chién thing nao ciia quin dan mién Nam trong giai doan 1965 -
1968, tic ddng manh nhit dén nhin dan Mi?

Tran Van Tuong (18-8-1965).

Chién thing mua kho (1965 - 1966).

Chién thing mua kho (1966 - 1967).

Tdng tién cong tét Mau Than (1968).



Céu 157. Am muu co ban nhét ciia viéc Mi tién hanh chién tranh pha hoai mién Bic?
“Tra dtia” viéc quéan giai phong mién Nam tién cong doanh trai Mi & Playcu.

Phé hoai hiu phuong 16n cia mién Nam (pha hoai tiém lyc kinh té, qudc phong, cong cudc xay
dung CNXH ¢ mién Béc).

Ngan chin ngudn chi vién tir bén ngoai vao mién Bic?

Uy hiép tinh than, lam lung lay y chi chéng Mi ctia nhan dan ta.

Céu 158. Tdi ac tan bao nhit ciia dé qudc Mi trong viéc danh pha mién Bic nuwéc ta?
A Ném bom vao cac muyc tiéu quan sy.

B Ném hom vio cac ddu mdi giao thong (cu cong, dudng sa).

Ném bom vio cac nha may, xi nghiép, hAm mo, cic cong trinh thuy lgi.

Ném bom vao khu dong dan, trudng hoc, nha tré, bénh vién, khu an dudng.

Cau 159. Am muu nao dwéi day khong nim trong Am muru tién hanh chién tranh pha hoai
mién Bic 1in thi nhat cia Mi?

Pha tiém luc kinh té, pha cong cudc xay dung CNXH & mién Bic.

Ciru nguy cho chién luogc “Chién tranh cuc b” & mién Nam.

Ngin chin nguon chi vién tir bén ngoai vao mién Béc va tir mién Bac vao mién Nam.

Uy hiép tinh than, 1am lung lay quyét tim chéng Mi ctia nhan dan hai mién Nam - Bic.

Cau 160. Nhiém vu co bin ciia mién Bic trong thoi ki 1965 - 1968?

Chéng chién tranh pha hoai ciia d& quc Mi.

Pam bao giao thong van tai thuong xuyén théng sudt, phuc vu chién déu, san xuat va doi séng.
Vira chién d4u, vira san xuat va thuc hién nhiém vu hau phuong 16n.

HJ tro cho cudc chién ddu ctia nhan dan mién Nam.

Cau 161. Thoi diém nao Gién-xon tuyén bd ngirng hin chién tranh pha hoai mién Bic?
A. 1-9-1968. B. 1-10-1968. C. 1-11-1968. D. 1-12-1968.

Céu 162. Tinh thin chién du ciia quan dan mién Bic chdng chién tranh pha hoai lan thir
nhit ciia dé qudc Mi dwoc thé hién qua khiu hiéu nao?

Khong c6 gi quy hon doc lap tu do.

Nhim thang quan tht ma ban.

Théc khong thiéu mot can, quan khong thiéu mot nguoi.

Thanh nién “ba san sang”, phu nir “ba dam dang”.

Cau 163. Cau néi “Khéng cé gi quy hon doc lap tw do” dwge Bac Ho néi trong thoi gian nio?
Hoi nghi Chinh tri dac biét (3-1964).



Vin kién Hoi nghi TW Dang lan thir 12 (12-1965).
Loi kéu goi khang chién chong Mi (17-7-1966).
Ki hop tht hai Qudc hoi khéa II1 (4-1965).

Céu 164. Khau hiéu “Nhim thing quin thit ma bin” 1a cia ai?
A. Nguyén Vin Trdi. B. Nguyén Viét Xuén,
C. Ty vé mé than Quang Ninh. D. 12 ¢6 gai Ddng Loc.

Céu 165. Thye hién nghia vu hau phwong 16n ddi vo6i tién tuyén, mién Bic sin sang véi tinh
thin gi?

Tét ca vi tién tuyén.

Tt ca dé chién thing.

Mbi ngudi 1am viée bang hai.

Thoc khong thiéu mot can, quan khong thiéu mot ngudi.

Cau 166. Y nghia 16m nhit ciia viéc mién Bic danh bai chién tranh pha hoai lin thir nhat
ciia dé quéc Mi la gi?

Thé hién quyét tam d4nh thing gidc Mi clia quan dan ta.

Lam lung lay ¥ chi xdm lugc ciia dé qudc Mi.

Bao vé mién Bic.

Panh bai 4am muu pha hoai mién Béc cua dé quéc Mi, mién Bic tiép tuc lam nhiém vu cua hau
phuong 1on.

Céu 167. Vi sao Mi budc phai tuyén bd ngirng han ném bom, ban pha mién Bic lan thi
nhat?

Bi thit bai trong “Chién tranh cuc bd” & mién Nam.

Bi thiét hai ndng né trong chién tranh pha hoai mién Bic.

Bi nhan dan Mi va nhéan dan thé giGi 1én an.

Bi thiét hai ning né & 2 mién Nam - Bic cudi 1968.

Cau 168. Thing lgi ciia quan din mién Bic trong cudc chién diu chdng chién tranh pha hoai
lan thir nhit cia dé quéc Mi di c6 tac dung nhu thé nao déi véi cudc khang chién chéng Mi
ciru nwdc cia nhin din ta?

Khing dinh quyét tim chéng Mi ctru nuée ciia nhan dén ta, gép phan 1am lung lay ¥ chi xdm luoc
cua Mi.

Budc Mi phai rat quan Mi va quan chu hiu ciia Mi vé nudc.

Budc Mi phai chip nhan dam phan véi ta & Pa-ri.

Budc M1 phai chép nhan ki két Hiép dinh Pa-ri.

Cau 169. Nguon lye chi vién, ciing véi chién thing ciia quan dan mién Bic di gép phin quyét
dinh vao thing loi clia quan din mién Nam trong cudc chién ddu chéng chién lwoc chién
tranh nao cia Mi -Nguy?

Chién luoc “Chién tranh mot phia”.

Chién luge “Chién tranh ddc biét”.

Chién lugc “Chién tranh cuc bd”.



Chién lugc “Viét Nam hoa” chién tranh.

Cau 170. Trong giai doan chién tranh pha hoai (1965 - 1968) ly do nao la co ban nhit mién
Bic diy manh phit trién Kinh té dia phwong, nhét 13 chii trong phat trién nong nghiép?

Pam béao cho nhu cau chién dau tai chd.

Pam bao doi sdng cho nhan dan dia phuong.

Han ché duoc sy tan pha cta chién tranh.

Mién Bic phai thuc hién day da nghia vu ctia hau phuong 16n, chi vién theo yéu cau vé sirc ngudi
strc ctia cho mién Nam, ci Lao va Cam-pu-chia.

Cau 171. Tuyén dwong van chuyén chién lrgc Bic - Nam mang tén H6 Chi Minh trén bd,
bat dau khai thong tir lic nao?

A. Thang 3 - 1959. B. Thang 4 - 1959.

C. Thang 5 - 1959. D. Thang 6 - 1959.

Cau 172. Nbi nién dai & cdt A v6i sw kién & cft B:

A B
1. 1965 - 1966 A. Mi tién hanh chién lugc “chién tranh cuc bd”.
2.5-8-1964 B. Mi tién hanh mua kho tht hai.

3.30-1 - 25-2-1968 C. Tong tién cong n6i ddy Mau Than.
4.7-2-1965 D. Mi tuyén bd ngimg ném bom Mién Bic.

5. 1965 - 1968 E. Khai théng duong Ho Chi Minh.

6. 1966 - 1967 F. Mi tién hanh mua khé thir nhét.
7.18-8-1965 G. Pot tan cong thi nhit Mau Than.
8.31-1-1968 H. Chién tranh pha hoai lan thi nhét.
9.1-1-1968 I. Mi dung su kién “Vinh Bic BO”

10.5 - 1959 K. Chién thing Van Tudng.

Céu 173. Chién lugc “Viét Nam héa chién tranh” ciia Nich-xon cé gi gidng so véi chién luge
“Chién tranh cuc b$”?

A. Vé muc dich cua chién tranh. B. Vé vai tro cua quan doi Mi.

C. Vai tro cua quan doi Nguy. D. v& vai tro ctia “4p chién lugc”

Cau 174. Trong “Viét Nam héa” chién tranh, luc lwong nao 1a chii yéu dé tién hanh chién
tranh?

A. Quan doi Mi. B. Quén d6i nguy.

C. Quan d6i Mi + cac dong minh. D. Quéan d6i Mi + quan doi nguy.

Cau 175. Am mitu co bén ciia chién lwge “Viét Nam héa” chién tranh 1a gi?
Rut dan quan Mi vé nudc.

Tan dung ngudi Viét Nam vi myc dich thuc dan méi ciia Mi.

Pé cao hoc thuyét Nich-Xon.

“Dung ngudi Viét ddnh nguoi Viét”.



Céu 176. Chién lugc “Viét Nam héa chién tranh” c6 gi méi so véi cac chién lwgc chién tranh
trude?

Tim cach chia ré Viét Nam v&i cac nudc XHCN.

Gan “Viét Nam hoa” voi “Dong Duong hoa chién tranh”

G. Puoc tién hanh bing quéan doi tay sai 1a chu yéu, c6 su phdi hop dang ké ctia quan doi M.

D. A, B va C dtng.

Céu 177. Thi doan trong chién lwgc "Viét Nam héa” chién tranh la gi?

Tang s6 lwong nguy quén.

Rut dan quan Mi vé nudc.

Mo rong chién tranh pha hoai mién Béc, tién hanh chién tranh xam lugc Lao, Cam-pu-chia.
C6 lap cach mang Viét Nam.

Cau 178. Ngay 24, 25-4-1970, Hdi nghi cip cao 3 nwéc Pong Dwong hop nhaim muc dich gi?
Bit tay nhau cung khang chién chong Mi.

Vach tran 4m muu “Péng Duong héa chién tranh” cua dé qudc M.

Déi phé v6i am muu cia d&é qude Mi va biéu thi quyét tim doan két chién dau chdng Mi ciia nhan
dan ba nudc Béng Duong.

Xay dung can ctr dia khang chién ciia nhan dan ba nudc Pong Duong.

Céu 179. Pap tan cudc hanh quin “Lam Son 719” (12 dén 23-3-1971) ¢6 sw phoi hop ciia
quan doi nwéc nao?

Quan d6i Viét Nam, quan dan Lao.

Quan doi Viét Nam, quan dan Cam-pu-chia.

Quan doi Viét Nam, Lao, Cam-pu-chia.

Quén dan Lao, Cam-pu-chia.

Cau 180. Thing lgi ciia quan ta phoi hop véi quin Lao trong viéc danh bai cudc hanh quéin
Lam Son 719 tai dwong 9 Nam Lao da mang lai két qua nhuw thé nao?

Loai khoi vong chién déu 45.000 tén Mi - Nguy, giir viig hanh lang chién lugc cach mang & Dong
Duong.

Loai khoi vong chién ddu 22.000 tén Mi.

Lam that bai chién lugc “Pong Duong héa” chién tranh ciia M.

Lam thét bi chién luge “Viét Nam héa” ra “DPoéng Duong hoa” chién tranh ctia M.

Cau 181. Nguyén nhén nio co ban nhét dé ta mé cude tién cong chién hrge 19722
Ta gianh théng lgi trén cac mat tran quén sy, chinh tri, ngoai giao trong 3 nam 1969, 1970, 1971.
Nudc Mi nay sinh nhiéu méau thuan qua cudc bau ctr Tong thong (1972).



Dich chii quan do phan doén sai thoi gian, quy mé va hudng tién cong cua ta.
Nguy quyén Sai Gon gép nhiéu khoé khan.

Céu 182. Vi sao Mi budc phai tuyén bd “Mi héa” tré lai chién tranh xam lwge va thira nhan
su that bai cia “Viét Nam héa” chién tranh?
Do thang loi lién ti€p 1970, 1971. cua ta trén cac mat tran quan sy, trong ba nam 1969,

Sau don tin cong bat ngd, choang vang ciia ta trong cudc tién cong chién luge 1972 (mé dau
30-3-1972).

Théng lgi cla ta trén mat trdn ngoai giao ¢ Pa-ri.

Do théng loi ctia nhan dan mién Béc khéc phuc hau qua chién tranh pha hoai lan nht, tiép tuc chi
vién khong ngimg cho mién Nam.

Cau 183. Y nghia lich 19722 sir nao 12 co ban nhit ciia cudc  cdng chién hrge
) tién

D3 mé ra mot bude ngodt cua cude khang chién chdng Mi ciia nhéan dan ta.

ba giang mot don nang né vao chién lugc “Viét Nam hoa chién tranh”.

D3 giang mot don nang né vao quan nguy (cong cu chi yéu) cia Mi.

Budc Mi tuyén bd “Mi hoa” tré lai chién tranh xAm luoc, phai thira nhan that bai cua chién luoc
“Viét Nam hoa chién tranh”.

Céu 184. Trong thoi gian chong “Viét Nam héa” chién tranh (1969 - 1973)

nhi¢m vu ning né nhit ia mién Bic la gi?

Lam nghia vy hau phuong 16n ddi véi tién tuyén mién Nam.

Lam nghia vu qudc té d6i voi Lao va Cam-pu-chia.

Vira chién d4u, vira san xuét, xay dung hau phuong, bao dam cho cudc chién dau tai chd va chi
vién cho chién trudng.

Phai khéc phuc kip thoi, tai chd hau qua cua nhitng cuoc chién tranh 4c liét, tiép nhan su viéc tro tir
bén ngoai va chi vién theo yéu cau cia tién tuyén mién Nam, Lao, Cam-pu-chia.

Céu 185. Thing lgi 16n nhit ciia quin va dan mién Bic trong tran “Pién Bién Phii trén khong”
la gi?

Budc Mi phai tuyén bd ngimg han cac hoat dong chéng pha mién Bic.

Danh bai 4m muu pha hoai céng cude xay dung CNXH & mién Biéc.

Danh bai am muu ngan chén sy chi vién cia mién Nam, Lao,

mién Béc cho Cam-pu-chia.

Budc Mi ki hiép dinh Nam. Pa-ri vé chdm dut chién tranh 1ap hoa binh ¢ Viét
lai

Ciu 186. Cin cir vao Iy do chii yéu nao sau diy dé noéi ring Mi “da dit ngang hang ké di xAm
lwgc véi ngudi chéng xam luge”?

Mi thiéu thién chi, muén kéo dai chién tranh & Viét Nam.

Mi mudn duy tri ché do tay sai dé thyc hién chu nghia thyc dan maéi



Mi doi “co di c6 lai”, néu Mi rat quan khdi mién Nam thi quan ddi mién Bac ciing phai rit quan
khoi mién Nam.
Mi muon gilt quan chu hau ctia M1 ¢ lai mién Nam.

Céu 187. Trong cac diéu khoan ciia ndi dung Hiép dinh Pari (trong SGK), diéu khoan nao cé
y nghia nhit déi voi sw nghiép gidi phong mién Nam?

Hoa Ki va cc nuée cam két ton trong doc lap, cha quyén, toan ven lanh thd cta Viét Nam.

Hoa Ki rat hét quan doi ciia minh va quan Pong minh, pha hét can cir quan sy, cam két khong tiép
tuc dinh liu quén sy hodc can thi¢p vao cong viéc ndi bd cla mién Nam Viét Nam.

Céc bén dé nhan dan mién Nam tu quyét dinh tuong lai chinh trj caa ho théng qua tong tuyén ctr ty
do.

Céc bén nglng bén tai chd, trao tra til binh va dan thudng bi bat.

Cau 188. Tinh hinh nhi¢m vu cia mién Bic 1975 ¢6 gi khic

thai ki 1973 - trudce?
Khic phuc hau qua chién tranh.
Khéi phuc phat trién kinh té-vin hoa.

Tiép tuc chi vién cho mién Nam va chién truong Lao, Cam-pu-chia.
Khong lam nhiém vu chién dau chong chién tranh pha hoai cia Mi.

Céu 189. Hoan cénh lich sir nao sau Hi¢p dinh Pa-ri c6 anh hwéng trye tiép dén mién Bic?
Quan Mi va Dong minh rat hét vé nudc.

So sanh lyc lugng ¢ mién Nam ¢ loi cho ta.

Mién Bic trd lai hoa binh.

Mién Bic tiép tuc chi vién cho mién Nam.

Céu 190. Pién nién dai thich hop vao chd 6 trong.

................ mién Béc cin ban hoan thanh viéc thio g& thiy 161, bom min.
................ vé co ban mién Bic khoi phuc kinh té, cac hé

xong céc co s théng thuy nong.

............... san xuét cong nghiép, nong nghiép trén mot sé mirc quan trong da dat mirc nam 1964
vanam 1971.
............... mién Bac dua vao cac chién truong mién Nam, Cam-pu-chia, Lao gan 20 van bo doi.

Céu 191. Toan linh Mi cubi cing rat khéi nwéc ta ngay nao?
A.25-3-1973 B 26-3-1973 C. 28-3-1973 D. 29-3-1973

Céu 192. Am muu thAm ddc nhét ciia Mi sau Hiép dinh Pa-ri?
Rt quian Mi vé nudc.

Rt quian Pong minh vé nudc.

Gitt lai hon 2 van ¢b van quan su.



Lap bo chi huy quan su, tiép tuc vién tro cho nguy quyén Sai Gon.

Céu 193. Piéu nao sau diy chirng to chinh quyén, quin ddi Sai Gon pha hoai Hi¢p dinh
Pa-ri?

Tién hanh chién dich “tran ngap lanh th”, m¢é  hanh quan “binh

nhing cudc dinh - 14n chiém > ving giai phong.

Nhan vién trg kinh té ciia Mi.

Nhan vién trg quan sy ciia Mi.

Lap B¢ chi huy quan su.

Céu 194. Cudi 1974 diu 1975, ta mé dot hoat dong quin sw Pong - Xuén, trong tim la dau?
A. Pdng bang Nam bo. B Péng bang song Ctru Long va Dong Nam
Trung bo va Khu V. bo.

Mait tran Tri - Thién.

Céu 195. Thing lgi tiéu biéu nhit trong cac hoat dgng quan sy Pong - Xuin 1974 - 1975 1a
gi?

Chién thing Pudng 9 - Nam Lao.

DPanh bai cudc hanh quan “Lam Son 719” cia M1 - Nguy.

Chién dich Puong 14 - Phudc Long.

Chién dich Tay Nguyén.

Cau 196. Sau Hi¢p dinh Pa-ri, so sanh lyc lwong giira ta va dich da thay doi. Piéu nao sau
day khong diang?

Quan Mi va Pong minh rat vé nude, nguy quyén Sai Gon mat chd duya.

Vién trg ciia Mi v& quén su, kinh té, tai chinh ting gip doi.

Mién Béc hoa binh ¢6 diéu kién déy manh san xut, tang tiém luc kinh té, quéc phong chi vién cho
mién Nam.

Mién Nam ving giai phong dugc mé rong, san xuat ¢y manh, ting ngudn luc tai chd.

Céu 197. Thye hién Nghi quyét Hi nghi TW lan thir 21 ciia Pang, tir cudi
1973 dén 1-1975 quin din ta & Mién Nam di gianh  nhiéu thiing loi.
dugc

Thing lgi ndo sau day chwa chinh xac?

Danh tra dich trong cac cudc hanh quan “binh dinh - 14n chiém”.
Béo v€, mo rong vung giai phong.

Giai phong Duong 14, thi xa va toan tinh Phude Long.

Giai phoéng Buén Ma huot.

Cau 198. Ké hoach giai phong mién Nam dwgc by Chinh tri TW Déng dé ra trong 2 nim, dé
12 2 ndm nao?
A. 1972 - 1973. B. 197:3 - 1974. C. 1974 - 1975. D. 1975 - 1978.



Céu 199. Chi trwong, ké hoach gidi phong Mién Nam khing dinh tinh diing din va linh hoat
trong linh dao ciia Piang. Hiy chi ra tinh nhan vin trong ké hoach d6?

Trong nam 1975 tién cong dich trén quy mé rong 16n.

Nim 1976, tong khoi nghia, giai phong hoan toan mién Nam.

Néu thoi co dén dau hodc cubi 1975, thi 1ap tuc mién Nam trong

giai phong nam 1975.

Tranh thu thoi co, danh thing nhanh dé d& thiét hai vé ngudi va cta cho nhan dén, giit gin t6t co s&
kinh té, cong trinh van hoa... giam bdt su tan pha cua chién tranh.

Cau 200. Hoan canh lich sir nao 1a thuin lgi nhit dé tir 46 Pang dé ra chii truwong, ké hoach
giai phong mién Nam?

Quan Mi va quan Pong minh da rat khoi mién Nam, Nguy mat chd dua.

So sanh lyc lugng thay ddi c6 loi cho ta, nhét 1a sau chién théng Phudc Long.

Kha ning chi vién ciia mién Béc cho tién tuyén mién Nam.

M cét giam vién trg cho chinh quyén Sai Gon.

Ciau 201. Bét ki trong tinh hudng nio, con dwong gianh thing lgi ciia cach

mang mién Nam ciing la con dwong bao lwc, ngoai ra khdng c6 con dwdng nao khac. Hay néu
Xuét xtr ciu néi trén.

Trong Hoi nghi 1an tht 15 ciia Pang (1-1959).

Trong Hoi nghi 1an thir 21 ciia Dang (7-1973).

Trong Hoi nghi Bo Chinh trj (30-9 d&én7-10- 973).

Trong Hoi nghi Bo Chinh trj mé rong (18-12-1974 dén 8-1-1975).

Cau 202. Chién dich dwdng 14 - Phuéc Long nd ra vao thoi gian nao.
A. Ngay 6-1 1975. B. Ngay 8-1-1975.
C. Ngay 14-11-1974. D. Ngay 1- 2-1975.

Cau 203. Véi thang loi Phuéc Long va tinh binh chién sy sau Phuéc Long, da gitip B) Chinh
tri bo sung va hoan chinh ké hoach giii phéng miéu Nam nhw thé nao?

Giai phong hoan toan mién Nam ngay trong nam 1975.

Tién hanh tong cong kich - tong khai nghia giai phong mién Nam trong nim 1976,

Néu thoi co dén vao dau hodc cubi ndm 1975 thi 1ap tirc giai phong mién Nam trong niam 1975.

D¢ ra ké hoach giai phong mién Nam trong 2 nam (1975 - 1976), nhung nhan dinh ké ca niam 1975
1a thoi co va chi thi rd: “Néu thoi co dén vao dau hodc cubi nam 1975 thi 1ap tirc giai phong mién
Nam trong nam 1975”.

Cau 204. Vi sao Hoi nghi B§ Chinh tri 10-1974, quyét dinh chon TAy Nguyén lam hwéng tin
cong chi yéu trong nim 1975?



Tay Nguyén c6 vi tri chién lugc quan trong, luc lugng dich tap trung day dic & day dé bao vé mién
Nam.
Tay Nguyén c6 vi tri chién lugc quan trong, lyc lugng  tap trung & day

dich

mong, bo phong ¢6 nhiéu so ho.
Tay Nguyén c6 mot can ctr quan su lién hop manh nhat ciia M7 - nguy & mién Nam.

Cau A va B déu dung.

Cau 205. Ghi sy kién vao nién dai sau diay cho phu hop:

AL -3 = 10
B 10 -3 - 107
12 - 3 - 10
D 14 - 3 - 10T
E. 16 - 3 - 107
G 24 - 3 - 10T

Ciu 206. Két qua nao duéi day thudc két qua ciia chién dich Tay Nguyén?

Tiéu diét toan bo quéan doan 2 tran gitr Tdy Nguyén, giai phong toan bo Tay Nguyén rong 16n véi
60 van dan.

Tiéu diét toan bo quan doan 4 tran giit Tay Nguyén va gidi phong toan bd Budn Mé Thudt.

Tiéu diét toan bo quan doan 3 tran giit Tdy Nguyén va giai phong toan bd Playcu, Kontum.

Tiéu diét phan 16n quan doan 2 tran gitr Ty Nguyén va giai phong 1/2 dién tich Tay Nguyén véi 4
van dan.

Cau 207. Y nghia 16m nhit ciia chién dich TAy Nguyén la:

La ngudn ¢b vii manh m& dé quan dén ta tién 1én giai phong hoan toan mién Nam.

Lam cho tinh than dich hdt hoang, mét kha ning chién dau.

Chuyén cudc khang chién chéng Mi ctru nue sang giai doan méi: Tir tién cong chién lugc phat
trién thanh tong tién cong chién lugc trén toan mién Nam.

D6 1a thing loi 16n nhét, oanh liét nhat trong cudc khang chién chdng Mi citru nudce cta nhan dén ta.

Cau 208. Tinh tir Iic quin ta gidi phéng giai phong Da
Quéng Tri dén lic Ning la bao nhiéu ngay?
A. 15 ngay. B. 20 ngay. C. 8 ngay. D.10 ngay.

Ciu 209. Hay dién nién dai vao sy kién lich sir duéi diy cho phu hop:
Giai phong Quang Tri.

Giai phong Thira Thién-Hué.

Giai phong Pa Nang.

Giai phong Quang Ngai.

Giai phong Tam Ki.



Cau 210. Sau khi thit phong thil & Tay Nguyén, Hu¢, ba dich phai lui vé

thi & dau? Nang,

A. G Cam Ranh. B. O Nha Trang. C. O Phan Rang. D. O Xuén Loc.
Cau 211. “Thoi co chién lrge méi da dén, ta cé diéu Kién hoan thanh sém quyét tim giai
phéng mién Nam. . . P6 13 Nghi quyét nao ciia Pang ta?

Hoi nghi 1an thir 21 ciia Trung wong Pang vao thang 7-1973.

Hoi nghi B Chinh tri hop tir 30-9 dén 7-10-1974.

Hoi nghi Bo Chinh tri mé rong hop tir 18-12-1974 dén 8-1-1975.

Nghi quyét ciia B Chinh tri ngay 25-3-1975.

Cau 212. Tinh than “Pi nhanh dén, danh nhanh thing” va khi thé “Than tdc, tio bao, bit
ngd, chac thing”. D6 la tinh thin va khi thé ra quin ciia din tdc ta trong:

A. Chién dich Tay Nguyén. B. Chién dich Hué - Da Ning.

C. Chién dich Hd Chi Minh lich st. D. Tt ca cac chién dich trén.

Céu 213. Xuan Ldc, mdt ciin ctr phong thii trong yéu ciia dich dé bao vé Sai Gon tir phia
Dong, da bi quan ta pha vé vao thoi gian nao?
A. 9-4-1975. B. 21-4-1975. C. 16-4-1975. D. 17-4-1975.

Céu 214. Nguyén Vin Thi¢u tuyén bd tir chire tong thong sau ngay tong thong Pho ciia Mi ra
1énh di tin hét ngwoi Mi khéi Sai Gon. Diing hay sai?
A. Puang. B. Sai.

Ciau 215. Tir hic quéin ta dwoc 1énh nd siing mé dau cho chién dich H6 Chi Minh dén khi giai
phong Sai Gon - Gia Dinh la bao nhiéu ngay?
A. 5 ngay. B. 22 ngay. C. 15 ngay. D. 10 ngay.

Ciu 216. Liic 10gio 30 phit ngay 30 - 4 -1975, dién ra sy kién co ban nao ¢ Sai Gon?
Duwong Vin Minh kéu goi “ngimg ban dé diéu dinh giao chinh quyén”.

Xe ting ta tién vao dinh “Ddc 1ap” nguy.

L4 c& cach mang tung bay trén Ph tong thng nguy.

Chién dich H6 Chi Minh toan thang.

Cau 217. Cudc Tong tién cong va ndi ddy mia Xuin 1975: moc mé dau va két thic?
A. M6 dau 9-4-1975, két thuc 30-4-1975. B. Mé

dau 4-3-1975, két thuc 30-4-1975. C. M¢ dau

19-3-19.75, két thac 2-5-1975. D. Mé dau

4-3-1975, két thuc 2-5-1975.

Céu 218. Nim doi tong théng Mi ndi chian nhau diéu hanh qua 4 ké hoach chién Iyc thyc din
méi va chién tranh xam lwgce ciia Mi. Viy tong thong nao ném chju sw that bai cudi cing
trong chién tranh xam lugc Viét Nam?



A. Nich-xon. B. Gidn-xon. C. Pho. D. Ken-no-di.

Céu 219. Y nghia 16n nhit trong thiing loi ciia cudc khang chién chéng Mi ciru nuwée ciia nhan
dén ta la gi?

Cham diit vinh vién ach thong tri ciia chu nghia dé qudc trén dét nudc ta, rira sach ndi nhuc va ndi
dau mat nude hon mot thé ki.

M6 ra mot ki nguyén mai cho lich sir Viét Nam: ca nudc doc 1ap thong nhat cung xay dung chi
nghia xa hoi.

La ngudn cb vii manh mé dbi véi phong trao cach mang thé giGi.

Cau A va B 13 ¥ nghia 16n nhat.

Céu 220. Nguyén nhén nio c6 tinh chét quyét dinh dwa téi thing loi ciia cudc khang chién
chéng Mi ciru nuée?

Nhan dan ta c6 truyén thong yéu nuéc ndng nan.

Su lanh dao ding dan va sang sudt ciia Dang.

C6 hau phuong vimg chic & mién Béc x4 hoi chu nghia.

Sy gitp d clia cac nudc xa hoi cha nghia, tinh than doan két ctia nhan dan ba nudc Pong Duong.
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	Câu 38. Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở  miền Nam? 
	Câu 39. “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiên lược toàn cầu mà Mĩ đề ra? 
	Câu 40. Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì? 
	Câu 41. Lực lượng cố vấn Mĩ đưa vào miền Nam đến 1964 bao nhiêu tên? 
	Câu 42. Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam là gì? 
	A. Ấp chiến lược. 
	B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, 
	D. Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền. 
	C. Lực lượng cố vấn Mĩ. 
	Câu 43. Mĩ - Ngụy dự định thực hiện những mục tiêu của “Chiến tranh đặc biệt” trọng tâm là “bình định” trong vòng 18 tháng. Mục tiêu đó nằm trong   kế hoạch nào? 
	Câu 44. Ghi các sự kiện vào niên đại sau đây cho phù hợp: 
	Câu 45. Trên mặt trận quân sự chiến tháng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ? 
	Câu 46. Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh dặc biệt” của Mĩ ? 
	Câu 47. Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam? 
	Câu 48. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ trương gì? 
	Câu 49. Ý nghĩa nào là cơ bản nhất của những thành tựu dạt được trong thời kì khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954 - 1957)? 
	Câu 50. Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gian nào? 
	Câu 53. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lý, hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của: 
	Câu 54. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ nông dân và số ruộng đất vào Hợp tác xã nông nghiệp? 
	Câu 55. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ vào công tư hợp doanh? 
	Câu 56. Kết quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Bắc (1958-1960) là gì? 
	Câu 57. “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải  tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kì nào? 
	Câu 58. Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì? 
	Câu 62. “Phong trào ra đời với bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định Giơ-ne- vơ,  ủng hộ hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng  lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào? 
	Câu 63. Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10 - 59” vào thời gian nào? 
	 
	Câu 67. Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì. 
	Câu 68. Có Nghị quyết TW Đảng 15 soi sáng nhân dân Trà Bồng Quảng Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào? 
	Câu 69. Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào ? 
	Câu 70. Chính sách nào thể hiện “chiến lược chiến tranh một phía” của Mĩ - Diệm? 
	Câu 71. Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 15, điểm gì có quan hệ với phong trào Đồng Khởi (1960)? 
	Câu 73. Ai là chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam? 
	Câu 75. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của miền Bắc sẽ là gì? 
	Câu 76. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là gì? 
	Câu 77. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở miền Bắc là gì? 
	Câu 78. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là: 
	Câu 81. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961-1965) là gì? 
	Câu 82. Hạn chế lớn nhất của miền Bắc trong thời kì tiến hành kế hoạch 5  năm (1961-1965)? 
	Câu 83. Đâu là hạn chế trong đường lối đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội? 
	Câu 84. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện thời chiến bắt đầu từ lúc nào? 
	Câu 85. Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 
	Câu 86. Nội dung nào sau đây nằm trong công thức của “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” 
	Câu 87. Yếu tố nào được xem là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”? 
	Câu 88. Mĩ, Ngụy xây dựng hệ thống “Ấp chiến lược” nhằm mục đích gì ? 
	Câu 89. Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 
	Câu 90. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 
	Câu 91. Số lượng ấp chiến lược mà Mĩ - Ngụy đã xây dựng ở miền Nam năm 1963 là bao nhiêu và đến năm 1965 còn lại bao nhiêu? 
	Câu 92. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm? 
	Câu 93. Hãy nối niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 
	Câu 95. “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (1965 - J968) là loại chiến tranh xâm lược theo kiểu thực dân cũ? 
	Câu 96. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa“ Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 
	Câu 97. Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ diễn ra ở đâu? 
	Câu 98. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) chứng tỏ điều gì? 
	Câu 99. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, chứng tỏ điểu gì? 
	Câu 100. Cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ? 
	Câu 101. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ đã bị quân dân miền Nam loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 
	Câu 102. Trong mùa khô lần thứ hai Mĩ đã mở các cuộc hành quân then chốt đánh vào miền Đông Nam Bộ. Hãy cho biết cuộc hành quân nào lớn nhất? 
	Câu 103. Trong mùa khô lần hai (1966-1967), quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 
	Câu 104. Vì sao vào Xuân 1968, ta chủ trương mở cuộc “ tống công kích, tổng khởi nghĩa” trên toàn miền Nam? 
	Câu 105. Ghi thời gian ba đợt tấn công và nổi dậy của quân dân ta trong Tết Mậu Thân (1968) 
	Câu 106. Trong đợt I của cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 
	Câu 107. Hạn chế lớn nhất làm mục tiêu của cuộc tổng cống kích, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 không đạt được là gì? 
	Câu 108. Cuộc tổng tiến công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là  thắng lợi và là bước nhảy vọt thứ mấy của cách mạng miền Nam? 
	Câu 109. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì? 
	Câu 110. Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất vào thời gian nào? 
	Câu 111. Âm mứu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lẩn thứ nhất của Mĩ? 
	Câu 112. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ kéo dài trong thời gian nào? 
	Câu 113. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mĩ? 
	Câu 114. Các khẩu hiệu trong phong trào thi đua yêu nước, chống Mĩ cứu nước của lực lượng vũ trang, của giai cấp công nhân, của nông dân tập thể: 
	Câu 115. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc? 
	Câu 116. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ đã thể hiện điều gì? 
	Câu 117. Điền vào chỗ trông câu sau đây: “Nguồn lực chi viện cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965 - 1968 đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh của Mĩ-Ngụy. 
	Câu 118. Chiến lược toàn cầu mà Nich-xơn đề ra đầu 1969 là gì? 
	Câu 119. Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hoá” çhiến tranh là gì? 
	Câu 120. Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến tranh, Mĩ đã làm gì? 
	Câu 121. Ngày 6-6-1969 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta? 
	Câu 122. Đầu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh dã động viên tinh thần chiến đấu của quân dân ta như thế nào? 
	Câu 123. Hãy điền niên đại vào các sự kiện sau cho phù hợp: 
	Câu 125. Phong trào đấu tranh chính trị trong thời kì chống chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ ở miền Nam diễn ra khắp Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng... trong đó vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào? 
	Câu 126. Đến đầu 1971, cách mạng đã giành được quyền làm chủ thêm bao nhiêu ấp chiến lược? Với bao nhiêu dân? 
	Câu 127. Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược 1972, quân ta tấn công vào: 
	Câu 129. Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong tháng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972? 
	Câu 130. Ních-xơn đã tuyên bô chính thức cuộc chiên tranh phá hoại  miền  Bắc lần thứ hai vào thời gian nào? 
	Câu 131. Tập đoàn Ních-Xơn thực hiện cuộc chiên tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ gì? 
	Câu 132. Quân dân ta đã bắn rơi 651 máy bay, bắn cháy và bị thương 80 tàu chiến Mĩ, bắt sống hàng trăm tên giặc lái. Đó là kết quả của sự kiện lịch sử nào? 
	Câu 133. Cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của Mĩ trong 12  ngày đêm của Mĩ ở miền Bắc diễn ra vào thời gian nào? 
	Câu 134. Điền sự kiện vào niên đại sau: 
	Câu 135. Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri? 
	Câu 136. Cuộc thương lượng chính thức hai bên giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện chính phủ Hoa Kì ở Pa-ri diễn ra vào thời gian nào? 
	Câu 137. Cuộc đàm phán giữa Chính phủ ta với chính phủ đoạn trong thời gian nào? 
	Hoa  Kì  bị gián 
	Câu 138. Để đi đến dự thảo Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (10-1972), Hội nghị bốn bên ở Pa-ri đã trải qua bao nhiêu phiên họp chung và bao nhiêu cuộc tiếp xúc riêng? 
	Câu 139. Sắp xếp lại các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian: 
	Câu 140. Hãy xác định nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri: 
	Câu 141. Hãy điền vào chỗ trông câu sau đây cho đúng: 
	Câu 142. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước như thế nào? 
	Câu 143. Thời điểm nào lực lượng Mĩ và quân Đồng minh ở Miền Nam tăng hơn 1 triệu quân? 
	Câu 144. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, được sử dụng theo công thức nào? 
	Câu 145. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm gì khác cơ bản so với “Chiến tranh đặc biệt”? 
	Câu 146. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 
	Câu 147. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) diễn ra vào thời gian nào? 
	Câu 148. Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào? 
	Câu 149. Cuộc hành quân nào của quân đội viễn chinh Mĩ nhằm mục đích tìm kiếm một thắng lợi quân sự đổ gây thanh thế cho lính thủy đánh bộ Mĩ? 
	Câu 150. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi)  là gì? 
	Câu 151. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 nhằm vào hướng chính nào? 
	- 1966) của Mĩ 
	Câu 153. Trong mùa khô thứ hai (1966 - 1967) Mĩ đã mở các cuộc hành quân vào miền Đông Nam Bộ. Cuộc hành quân nào lớn nhất? 
	Câu 154. Nguyên nhân chủ yếu ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)? 
	Câu 155. Đâu là yếu tố bất ngờ nhất của cuộc tiến công và nổi dậy trong Tết Mậu Thân (1968)? 
	Câu 156. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 - 
	Câu 157. Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc? 
	Câu 158. Tội ác tàn bạo nhất của đê quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta? 
	Câu 159. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ? 
	Câu 160. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong thời kì 1965 - 1968? 
	Câu 161. Thời điểm nào Giôn-xơn tuyên bô ngừng hẳn chiến tranh phá hoại miền Bắc? 
	Câu 162. Tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ được thể hiện qua khẩu hiệu nào? 
	Câu 163. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hổ nói trong thời gian nào? 
	Câu 164. Khẩu hiệu “Nhằm thắng quân thù mà bắn” là của  ai? 
	Câu 165. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn dôi với tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần gì? 
	Câu 166. Ý nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại  lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là gì? 
	Câu 167. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền  Bắc lần thứ nhất? 
	Câu 168. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ đã có tác dụng  như thế nào dối  với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta? 
	Câu 169. Nguồn lực chi viện, cùng với chiến thắng của quân dân miền Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ -Ngụy? 
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	Câu 192. Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri? 
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	Câu 194. Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt dộng quân sự Đông - Xuân,  trọng tâm là đâu? 
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	Câu 197. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 
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	Câu 208. Tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc Nẵng là bao nhiêu ngày? 
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	ĐÁP ÁN 

